
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

  

TT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

I 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (đã được công bố tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

1 1.001714 

Cấp học bổng và hỗ trợ 

kinh phí mua phương tiện, 

đồ dùng học tập dùng riêng 

cho người khuyết tật học 

tại các cơ sở giáo dục 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

- Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-

BGDĐT-BLDTBXH-BTC ngày 

31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp xã/ 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cơ sở giáo 

dục công lập 

2 1.005090 
Xét tuyển sinh vào trường 

phổ thông dân tộc nội trú 
Thi, tuyển sinh 

- Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT 

ngày 23/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp 

tỉnh; UBND 

cấp xã 



2 

 

TT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

3 2.001959 

Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Giáo dục nghề 

nghiệp (G07- 

LD06) 

Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp 

II 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (đã được công bố tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

1 2.002481 
Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở 
Giáo dục trung học 

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp xã 

2 3.000182 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học 

- Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp xã 
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TT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

3 2.001960 

Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoặc 

cơ sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài 

Giáo dục nghề 

nghiệp (G07- 

LD06) 

Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

UBND cấp xã 

4 2.002284 

Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập trực 

thuộc xã 

Giáo dục nghề 

nghiệp (G07- 

LD06) 

Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp 

5 1.001622 
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ 

em mẫu giáo 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ;  

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ. 

UBND cấp xã 
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TT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

6 1.008950 

Trợ cấp đối với trẻ em 

mầm non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại 

khu công nghiệp 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ. 

UBND cấp xã; 

Cơ sở giáo dục 

7 1.008951 

Hỗ trợ đối với giáo viên 

mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, 

tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ. 

UBND cấp xã; 

Cơ sở giáo dục 

8 1.002407 
Xét, cấp học bổng chính 

sách 

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân 

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ. 

UBND cấp 

tỉnh; UBND 

cấp xã; Cơ sở 

giáo dục 

9 1.005099 
Chuyển trường đối với học 

sinh tiểu học 
Giáo dục tiểu học 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT 

ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp xã; 

Cơ sở giáo dục 
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TT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

10 2.002482 

Tiếp nhận học sinh trung 

học cơ sở Việt Nam về 

nước 

Giáo dục  

trung học 

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT 

ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

UBND cấp xã 

11 2.002483 

Tiếp nhận học sinh trung 

học cơ sở người nước 

ngoài 

Giáo dục  

trung học 
UBND cấp xã 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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